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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
      Khoanh tròn vào đáp án dưới đây tương ứng với câu trả lời đúng nhất
[bookmark: _Hlk101724334]     Câu 1. Việc làm nào sau đây là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
A. Giúp đỡ bạn trong học tập.
B. Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Tham gia lao động công ích.
D. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Câu 2. Vi phạm pháp luật hình sự là gì?
A.  Là hành vi xâm phạm các quan hệ tài sản.
B.  Là hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước.
C.  Là hành vi vi phạm pháp luật gây nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự.
D. Là hành vi xâm phạm các quan hệ kỉ luật lao động.
 Câu 3. Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật hành chính?
A. Cướp tài sản có giá trị lớn của người khác.
B. Chống người thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng.
C. Buôn bán ma túy.
D. Đi xe đạp vượt đèn đỏ.
Câu 4. Có mấy loại trách nhiệm pháp lí?
A. 
B. 2 loại.                       B. 3 loại.                       C. 4 loại.                    D. 5 loại.
Câu 5. Một trong bốn nội dung của bảo vệ Tổ quốc là:
A. nộp thuế cho Nhà nước.                                  B. thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
C. tham gia xây dựng, phát triển kinh tế ở địa phương.             D. được quyền bầu cử, ứng cử. 
      Câu 6. Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của ai?
A. Của quân đội nhân dân.       
B. Của lực lượng vũ trang nhân dân.
    C. Của công dân trên 18 tuổi.
  D. Của toàn dân mà nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
Câu 7. Tuân theo pháp luật là luôn sống và hành động theo những quy định của?
    A. cộng đồng.             B. pháp luật.              C. cơ quan công an.                 D. xã hội.
Câu 8. Em tán thành với quan điểm nào sau đây để rèn luyện đạo đức và tuân thủ pháp luật?
A. Cần rèn luyện đạo đức và ý thức pháp luật ngay từ khi còn nhỏ.
B. Chỉ những người lớn mới phải rèn luyện  phẩm chất này.
C. Chỉ cần cư xử tốt với mọi người mình quen biết là đủ.
D. Sống khép mình, ít giao tiếp với mọi người mới tránh được những sai phạm.
Câu 9. Học sinh lớp 9 có thể tham gia việc làm nào dưới đây để góp phần bảo vệ Tổ quốc?
 A. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
 B.  Đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự.
C. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh.
D. Vận động người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 10. Hành vi nào sau đây vi phạm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
 A. Cản trở việc đăng kí nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ.
 B. Khuyên bạn bè tham gia thực hiện các phong trào địa phương.
C. Tổ chức, vận động với bạn bè tham gia thực hiện tập quân sự.
D. Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.

II/ TỰ LUẬN ( 5 điểm)
[bookmark: _Hlk101718184]   Câu 1 (2 điểm) Nêu một số nội dung của bảo vệ Tổ quốc? Để góp phần bảo vệ tổ   quốc, em đã và sẽ làm gì?
[bookmark: _Hlk101715141]          Câu 2 (1,5 điểm) Em hãy đọc bài viết sau và trả lời các câu hỏi dưới đây: 
 “ Ngày 10-4, trong lúc tắm biển tại bãi tắm thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung úy Thái Ngô Hiếu (SN 1989, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai) nghe có người dân kêu cứu và phát hiện một nhóm thanh niên bị đuối nước tập thể tại khu vực nước rất sâu, chảy xiết và sóng biển lớn. Trung úy Hiếu đã nhanh chóng bơi ra khu vực bị nạn anh dũng chiến đấu với cơn sóng lớn để cứu người, trực tiếp đưa được bốn người vào bờ. Bằng kỹ năng nghiệp vụ, Trung úy Hiếu đã thực hiện sơ cứu tại chỗ, cứu sống bốn nạn nhân, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại. Trong quá trình công tác, Trung úy Hiếu đã tham gia 39 lượt cứu nạn, cứu hộ và đã cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn…”. (https://plo.vn, ngày 11/4/ 2022)
     a. Em có suy nghĩ như thế nào khi đọc bài viết trên?
 b. Từ những kiến thức đã học, em hãy cho biết vì sao phải sống có đạo đức và tuân theo pháp luật ?
  Câu 3. (1,5 điểm)             Tình huống:
    “Do mâu thuẫn từ trước, một nhóm thanh niên A đã dùng gậy đã đánh anh B bị thương nặng, phải nhập viện để điều trị với tỉ lệ thương tật 35 %”.
       a)  Nhóm thanh niên A đã vi phạm pháp luật gì và phải chịu trách nhiệm gì? 
[bookmark: _Hlk101718098] b)  Hãy liên hệ những biểu hiện vi phạm pháp luật của học sinh hiện nay đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm ngăn chặn những biểu hiện nêu trên? (nêu ít nhất 4 giải pháp).                                             
                                                                 --- Hết ---



